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[bookmark: _Toc17389704]Chương I. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
Mục tiêu
[bookmark: _Hlk143444586]Sau khi học xong chương này, người học có thể:
· Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề toán học, bao gồm: mệnh đề phủ định; mệnh đề đảo; mệnh đề tương đương; mệnh đề có chứa kí hiệu điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.
· Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học trong những trường hợp đơn giản.
· [bookmark: _Toc17389705]Nhận biết được các khái niệm cơ bản về tập hợp (tập con, hai tập hợp bằng nhau, tập rỗng) và biết sử dụng các kí hiệu 
· Thực hiện được phép toán trên các tập hợp (hợp, giao, hiệu của hai tập hợp) và biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn chúng trong những trường hợp cụ thể.
· Tìm được hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con và biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn chúng trong những trường hợp cụ thể.
· Vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống nảy sinh từ thực tiễn, gắn với phép toán trên tập hợp (ví dụ: những bài toán liên quan đến đếm số phần tử của hợp các tập hợp...).

BÀI 1. MỆNH ĐỀ 
[bookmark: _Toc17389706]1. Khái niệm mệnh đề
Mỗi mệnh đề là một câu khẳng định hoặc đúng, hoặc sai.
Mệnh đề khẳng định đúng gọi là mệnh đề đúng.
Mệnh đề khẳng định sai gọi là mệnh đề sai.
Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.
 Ví dụ 1:

“Số  lớn hơn 4 ”   (là một mệnh đề sai)
“Số 3 là số lẻ ”        (là một mệnh đề đúng)
“Hôm nay trời đẹp” (Không phải mệnh đề)
· Chú ý: Người ta thường sử dụng các chữ cái in hoa như P, Q, R, … để kí hiệu mệnh đề.
[bookmark: _Toc17389709]2. Mệnh đề chứa biến
· Mệnh đề chứa biến là câu khẳng định mà tính đúng sai còn tùy thuộc vào mỗi giá trị cụ thể của biến.
· 

Khi gắn thêm kí hiệu:  (với mọi);  (tồn tại) thì được một mệnh đề.
 Ví dụ 2: Xét P(x) = “x -5 < 6” là mệnh đề chứa biến. Vì khi chọn x =1 có 
   P (1) = “1 -5 < 6 (đúng)’’, x = 15 có P (15) = “15 – 5 < 6” (sai).


  Khi gắn thêm kí hiệu: ,  “ , x - 5 < 6” là mệnh đề đúng

                                 là mệnh đề sai.
· Chú ý:

 Phủ định của 

 Phủ định của 





[bookmark: _Toc17389707]3. Mệnh đề phủ định
[bookmark: _Toc17389708] Cho 2 mệnh đề P và Q.
· 
Mệnh đề phủ định của P: kí hiệu  (không P)

Nếu P đúng thì  sai và ngược lại



· Chú ý: Khi phủ định mệnh đề cần chú ý

“  phủ định lại là < ”

“ > phủ định lại là  ”

“ = phủ định lại là ”


“phủ định lại là ”
[bookmark: _Toc17389710]4. Mệnh đề kéo theo

Mệnh đề kéo theo: kí hiệu  (nếu P thì Q)

Mệnh đề  chỉ sai khi P đúng và Q sai



5. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương
· Mệnh đề đảo: 


Mệnh đề là mệnh đề đảo của mệnh đề 
· 
Mệnh đề tương đương: kí hiệu 
 
 Mệnh đề  đúng khi P và Q cùng đúng hoặc cùng sai



6. Các ví dụ
Ví dụ 3: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề:

      a.  “ Phương trình:  = 0 có nghiệm” ;

      b. “” ;
      c. “Hình chữ nhật là hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau”.
	Giải

     a. Mệnh đề sai vì  nên phương trình không có nghiệm 
     b. Không là mệnh đề: vì với x = 2 có 4 > 2 (đúng) ; với x = 1 có 1 > 1 (sai)

    Khẳng định vừa đúng, vừa sai.
     c. Mệnh đề đúng (theo dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật).	
Ví dụ 4: Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề:
     a. A = “2008 chia hết cho 9”



b. B = “, >”

c. C = “”
	Giải

    a.  “2008 không chia hết cho 9”;


    b. 

    c. .
Ví dụ 5: Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định các mệnh đề sau:
a. 

b. 

	Giải
a. 
Mệnh đề đúng, vì  với mọi số thực x

Mệnh đề phủ định: 
b. 
Mệnh đề sai, vì phương trình  vô nghiệm

Mệnh đề phủ định: 




BÀI TẬP
 Bài 1. Khẳng định nào là mệnh đề? Nếu là mệnh đề, cho biết đúng hay sai:

a. 3 + 2 = 7;			           b. 

c. 			           d. 4 + x > 3.
e. Năm 2008 là năm nhuận;		f. Lớp chúng ta rất chăm học Toán.
Bài 2. Trong các câu sau câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến:


a.                                              b.  


c.                                            c.  là số hữu tỉ. 
Bài 3. Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định các mệnh đề sau :


a. A = 		 b. B = 


    c. C = 			 d. D = 

Bài 4. Dùng các kí hiệu  để viết các mệnh đề:
a. Bình phương của mỗi số nguyên đều lớn hơn chính nó ;
b. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ ;
c. Có số hữu tỉ mà bình phương của nó bằng 5 ;
d. Có số thực mà số đối bằng với số nghịch đảo của nó.


Bài 5. Cho mệnh đề P = “ cân tại A” và Q = “”.



 Hãy lập các mệnh đề P  Q, Q  P và P  Q.
  Bài 6. Cho mệnh đề chứa biến P(x) “ x = x4 ” với x là số nguyên. Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau :

a. P (1)				b. P


c. 				d. 





















[bookmark: _Toc17389711]BÀI 2. TẬP HỢP 
[bookmark: _Toc17389712]1. Các khái niệm
· Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học, không định nghĩa.


 Giả sử đã cho tập hợp A. Để chỉ a là một phần tử của tập hợp A, ta viết:  aA (đọc là a thuộc A). Để chỉ a không phải là một phần tử của tập hợp A, ta viết: (đọc là a không thuộc A). 
· Cách xác định tập hợp
Tập hợp thường được biểu diễn dưới dạng: Liệt kê phần tử hay chỉ ra tính chất đặt trưng.
Ví dụ: Tập hợp A được biểu diễn bằng hai cách:

· Tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập B nếu mọi phần tử của tập A đều là phần tử của tập hợp B.	                                                  B
A




			   

· Tập hợp bằng nhau





· Tập rỗng

 Tập hợp rỗng, kí hiệu: ,  là tập hợp không chứa phần tử nào.
· Chú ý: Tập hợp rỗng là con của mọi tập hợp.
             Mọi tập hợp đều là con của chính nó.

 Ví dụ 1: Liệt kê các phần tử của tập A= 


  Phương trình:  vô nghiệm nên tập nghiệm của phương trình là:S = .

2. Một số tập con của tập hợp số thực 
Người ta thường sử dụng các tập con của tập số thực sau đây (a và b là các số thực, a < b)
[image: ]


Kí hiệu:  đọc là âm vô cực;  đọc là dương vô cực

Ví dụ 2: Phân biệt các kí hiệu: 

là tập hợp rời chỉ chứa hai phần tử là 1 và 2.

 là một khoảng chứa vô số phần tử là những số lớn hơn 1 và bé hơn 2. 

 là một đoạn chứa vô số phần tử gồm 1; 2 và tất cả những số lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn hoặc bằng 2.

     Vậy: 
Ví dụ 3: Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết các tập hợp sau đây:


a. 				b. 


c. 				d. 


e. 				g. 
[bookmark: _Toc17389713]3. Các ví dụ

 Ví dụ 4: Hãy liệt kê phần tử của tập hợp A = 
Giải

 Ta có phương trình: 


  Vì    nên   A =.

 Ví dụ 5: Tìm tất cả các tập con của tập A = 
                                   Giải
Các tập con của A là: 

                   

                                                            BÀI TẬP
Bài 1. Viết các tập hợp sau dưới dạng liệt kê phần tử:


    A = 	        B = 


    C = 		        D = 


    E = 			        F = 
Bài 2. Viết các tập hợp sau dưới dạng chỉ ra tính chất đặt trưng cho các phần tử:
a. 
Tập hợp;
b. 
Tập hợp B các nghiệm của bất phương trình ;
c. 
Tập hợp C các nghiệm của phương .
Bài 2. Cho các tập hợp:


  A = 			          B = 


  C = 					D = 
a. Tập nào là tập rỗng?
b. Tìm quan hệ tập con, bằng nhau giữa các tập hợp trên?
Bài 3. Tìm tất cả các tập hợp con của mỗi tập hợp sau:



 A = 		B = 		C = 

Bài 4. Hãy viết tất cả các tập con của tập hợp .
Bài 5. Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng, viết các tập hợp sau đây:
a. 
;			
b. 
 
c. 

d. 


[bookmark: _Toc17389714]Bài 3. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 
[bookmark: _Toc17389715]1. Phép hợp
 Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc B được gọi là hợp của A và B (phần gạch chéo trong hình).



        					[image: C:\Users\DELL\Downloads\Dai so 10 hinh 6.jpg.jpg]	   	        
[bookmark: _Toc17389716]2. Phép giao
 Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B (phần gạch chéo trong hình).

                                                                               [image: C:\Users\DELL\Downloads\CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP _I.png]					                         	


[bookmark: _Toc17389717]3. Phép hiệu 
 Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B gọi là hiệu của A và B (phần gạch chéo trong hình).
                                                                         [image: C:\Users\DELL\Downloads\Dai so 10 hinh 7.jpg.jpg]


[bookmark: _Toc17389718]4. Phần bù


  Khi  thì A \ B gọi là phần bù của B trong A, kí hiệu: (phần gạch chéo trong hình).
						[image: C:\Users\DELL\Downloads\CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP_IIII.png]
[bookmark: _Toc17389719]5. Các ví dụ


 Ví dụ 1: Cho tập hợp A =  và B = .

      Xác định: .
                                         Giải

;  			




; 	

Ví dụ 2: Viết tập hợp A dưới dạng khoảng, đoạn: A = 
                                      Giải

Ta có: 


     Vì   nên B = 
Ví dụ 3: Cho tập hợp:


; 
a. Biểu diễn A; B trên trục số
b. 
Xác định:.
	  Giải
a. Biểu diễn A, B trên trục số
[image: ]
b. 









Ví dụ 4: Cho A =  và B =.

    Xác định: 	
                                  Giải


                         -1                              3            

      A :                              	


      B :                                    ) 


                                            1                                     



          ;		;  


          ;		
Ví dụ 5: Xác định các tập hợp sau đây:
a. 

		c. 		
b. 

 		d. 






			BÀI TẬP



Bài 1. Cho D =;	E =;   F = 
a. 
Xác định  ;
b. Xác định  E \ F; D \ E; F \ D;
c. 
Xác định  

Bài 2. Xác định  với:


a. A =  và  B = 		


b. A =  và B = 


  c. A =  và  B = 


d.  và  B = 
Bài 3.
a. 
 Xác định các tập hợp  với 


             A =;   B = 
b. 
Xác định các tập hợp: E =;

                                               F =.
Bài 4. Xác định các tập hợp sau đây
a. 

					c. 
b. 

				d. 
Bài 5. Trong số 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học sinh giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi:
a. Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt?
b. Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt?


ÔN TẬP CHƯƠNG I
Bài 1.   Các câu sau dây, câu nào là mệnh đề, và mệnh đề đó đúng hay sai:
a. Ở đây là nơi nào?		 	b. Phương trình x2 + x – 1 = 0 vô nghiệm 
c. x + 3 = 5				d. 16 không là số nguyên tố 
Bài 2. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau: 
a. “Phương trình x2 –x – 4 = 0 vô nghiệm”
b. “6 là số nguyên tố”
c. “nN; n2 – 1 là số lẻ”
Bài 3. Xác định tính đúng sai của mệnh đề A, B và tìm phủ định của nó:
A = “  x R: x3 > x2”			B = “   x N: x chia hết cho x +1”
Bài 4. Phát biểu mệnh đề P  Q và xét tính đúng sai của nó và phát biểu mệnh đề đảo:
a. P: “ABCD là hình chữ nhật” và Q: “AC và BD cắt nhau tại trung điểm mỗi đường”
b. P: “3 > 5” và Q: “7 > 10”
c. P: “Tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A” và Q: “Góc B = 450 ”
Bài 5. Cho các mệnh đề:


A = 			          B = 


C = 				          D = 


  				            
  a.  Hãy xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề
  b. Lập mệnh đề phủ định của nó.
Bài 6. Cho 2 mệnh đề: P = “Tứ giác ABCD là hình thoi” và Q = “Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường”.
a. 
Lập mệnh đề kéo theo “PQ”. Chứng tỏ mệnh đề này là một định lí;
b. Phát biểu định lí đó theo cách dùng thuật ngữ “điều kiện cần”, “điều kiện đủ”;
c. Phát biểu định lí đảo của định lí trên.

Bài 7. Xác định các tập hợp 


     a)   và 


     b)   và  


     c)  và  


     d)    và  .

Bài 8. Xác định phần bù của các tập hợp sau trong tập :


     a)  				b) 


     c*) 				         d*) 

Bài 9. Hãy viết tất cả các tập hợp con của của tập hợp 
Bài 10: Cho hai tập hợp


a. Biểu diễn A và B trên trục số
b. 
Tìm 


Bài 11. Cho A = ;   B = 
a. 


Tìm x để ;		b. Tìm x để ;		c.  Tìm x để .




















Chương II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, người học có thể:
– Nhận biết được bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 
– Biểu diễn được miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng toạ độ. 
– Biểu diễn được miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ.

BÀI 1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
1. Khái niệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn  là bất phương trình có một trong các dạng
,
trong đó  là những số cho trước;  không đồng thời bằng 0 và  là các ẩn.





Ví dụ 1: Tìm bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong các bất phương trình sau đây:
a) ;			b) ;
c) ;			d) .
Giải
Các bất phương trình a), c), d) là các bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bất phương trình b) không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có chứa .
2. Nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Xét bất phương trình .
Mỗi cặp số  thỏa mãn  được gọi là một nghiệm của bất phương trình đã cho.






Ví dụ 2: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình ?
a) ;			b) .
Giải
a) Vì  nên  là nghiệm của bất phương trình .
b) Vì  nên  không phải là nghiệm của bất phương trình .
3. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Trong mặt phẳng tọa độ , tập hợp các điểm  sao cho  được gọi là miền nghiệm của bất phương trình .



Ví dụ 3: Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau:
[image: ]a) ;			b) .
Giải

a) Vẽ đường thẳng  đi qua 
hai điểm  và 
Xét gốc tọa độ . Ta thấy  và 
. 
Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là 
nửa mặt phẳng không kể bờ , không chứa gốc 
tọa độ O (miền không gạch chéo trên hình).
[image: ]
b)Vẽ đường thẳng  đi qua 
hai điểm  và .
Xét gốc tọa độ . Ta thấy  và 
. 
Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là 
nửa mặt phẳng kể cả bờ , chứa gốc tọa độ O 
(miền không gạch chéo trên hình).

BÀI TẬP
Bài 1. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn .
a)  có phải là một nghiệm của bất phương trình đã cho không?
b) Chỉ ra ba cặp số  là nghiệm của bất phương trình đã cho.
c) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đã cho trên mặt phẳng .
Bài 2. Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ :
a) ;			b) 
c) ;				d) .
Bài 3. Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ :
a) ;		b) .
Bài 4. Bạn Cúc muốn pha hai loại nước cam. Để pha một lít nước cam loại I cần 30g bột cam, còn một lít nước cam loại II cần 20g bột cam. Gọi  và  lần lượt là số lít nước cam loại I và II pha chế được. Biết rằng Cúc chỉ có thể dùng không quá 100g bột cam. Hãy lập các bất phương trình mô tả số lít nước cam loại I và II mà bạn Cúc có thể pha chế được và biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình đó trên cùng một mặt phẳng tọa độ .






















BÀI 2. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
1. Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn . Mỗi nghiệm chung của tất cả các bất phương trình đó được gọi là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Trên mặt phẳng tọa độ , tập hợp các điểm  có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn được gọi là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

	Ví dụ 1: Tìm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong các hệ sau:
		a) ;				b) ;
		c) ;				d) .
					Giải
Các hệ a), c), d) là các hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Hệ b) không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì hệ này chỉ gồm các phương trình.
2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Để biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ , ta thực hiện như sau:
· Trên cùng mặt phẳng tọa độ, biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình của hệ.
· Phần giao của các miền nghiệm là miền nghiệm của hệ bất phương trình.
[image: ]Ví dụ 2: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:

			Giải
Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình 
trên mặt phẳng .
Miền không gạch chéo (miền tứ giác OABC, bao gồm 
cả các cạnh) trong hình bên là phần giao của các miền 
nghiệm và cũng là phần biểu diễn miền nghiệm của hệ 
bất phương trình đã cho.
3. Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức  trên một miền đa giác
Hệ bất phương trình giúp ta mô tả được nhều bài toán thực tế để tìm ra cách giải quyết tối ưu. Chúng thường được đưa về bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) hoặc giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức  trên một miền đa giác.
Người ta chứng minh được F đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của đa giác.
BÀI TẬP
Bài 1. Biểu diễn miền nghiệm của mỗi hệ bất phương trình sau:
a) 			b) 		

c) 			d) 

Bài 2. Bạn Lan thu xếp được không quá 10 giờ để làm hai loại đèn trung thu tặng cho các trẻ em khuyết tật. Loại đèn hình con cá cần 2 giờ để làm xong 1 cái, còn loại đèn ông sao chỉ cần 1 giờ để làm xong 1 cái. Gọi  lần lượt là số đèn hình con cá và đèn ông sao bạn Lan sẽ làm. Hãy lập hệ bất phương trình mô tả điều kiện của  và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương tình đó.


ÔN TẬP CHƯƠNG II
Bài 1. Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ :
a) 			b) 
c) 				d) 
e) .
Bài 2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ :
a) ;		b) ;	c) 
Bài 3. Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm này được chế tạo từ ba loại nguyên liệu I, II và III. Số kilôgam dự trữ từng loại nguyên liệu và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra 1 kg sản phẩm được cho trong bảng sau:
	Loại nguyên liệu
	
	Số kilôgam nguyên liệu dự trữ
	Số kilôgam nguyên liệu cần dùng sản xuất 1 kg sản phẩm

	
	
	
	A
	B

	I
	
	8
	2
	1

	II
	
	24
	4
	4

	III
	
	8
	1
	2


Công ty đó nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tiền lãi thu về lớn nhất? Biết rằng, mỗi kilôgam sản phẩm loại A lãi 30 triệu đồng, mỗi kilôgam sản phẩm loại B lãi 50 triệu đồng.
















[bookmark: _Toc17389732]Chương III. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Mục tiêu
	Sau khi học xong chương này, người học có thể:
	– Nhận biết được những mô hình thực tế (dạng bảng, biểu đồ, công thức) dẫn đến khái niệm hàm số. 
– Mô tả được các khái niệm cơ bản về hàm số: định nghĩa hàm số; tập xác định, tập giá trị của hàm số; hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, đồ thị của hàm số.
 – Mô tả được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. 
– Vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết một sốtình huống nảy sinh từ thực tiễn, gắn với kiến thức hàm số (ví dụ: xây dựng hàm số bậc nhất trên những khoảng khác nhau để tính số tiền y (phải trả) theo số phút gọi x đối với một gói cước điện thoại,...).
– Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc hai.
 – Vẽ được đồ thị hàm số bậc hai.
 – Nhận biết được các tính chất cơ bản của Parabol (là đồ thị hàm số bậc hai) như đỉnh, trục đối xứng.
 – Nhận biết và giải thích được các tính chất của hàm số bậc hai thông qua đồ thị. 
– Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết một số tình huống nảy sinh từ thực tiễn quen thuộc với người học (ví dụ: xác định độ cao của cầu, cổng có hình dạng Parabola,...)
– Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết một số tình huống nảy sinh từ thực tiễn (ví dụ: xác định chiều cao tối đa để xe có thể qua hầm có hình dạng Parabola,...).
[bookmark: _Toc17389733]Bài 1. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 
[bookmark: _Toc17389734]1. Hàm số. Tập xác định và tập giá trị của hàm số

Mở đầu: Cho đại lượng y biểu diễn theo x bằng công thức .

Tính giá trị y khi 

Tính giá trị x khi 
Nhận xét: Với mỗi giá trị x ta chỉ tính được 1 giá trị y duy nhất .


Định nghĩa hàm số:

Nếu với mỗi giá trị x thuộc D, ta chỉ xác định được một và chỉ một giá trị y tương ứng thuộc tập hợp số thực  thì ta có một hàm số y=f(x)
· Tập hợp các giá trị x gọi là tập xác định hàm số. Kí hiệu: D
· Tập hợp tất cả giá trị y gọi là tập giá trị hàm số. Kí hiệu : T
· Chú ý: 
           





 xác định f(x)0  ;   xác địnhf(x) 0


  


Ví dụ 1: Xét hàm số .

   Tính giá trị hàm số tại  

   HD: 


Ví dụ 2: Tìm tập xác định của các hàm số sau



HD: y xác định

        Vậy TXĐ D



HD: y xác định

        Vậy TXĐ D


  						  
[bookmark: _Toc17389735]2. Đồ thị

   Trong mặt phẳng (Oxy), tập hợp các điểm với x0  D, gọi là đồ thị của hàm 
  y = f(x).
[bookmark: _Toc17389736] 3. Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến
	
    Với hàm số  xác định trên khoảng (a;b), ta nói:
· 
Hàm số đồng biến trên (a;b) nếu: 
· 
Hàm số nghịch biến trên (a;b) nếu: 



Ví dụ 3: Xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau trên tập xác định
a) f(x) = 2x -1

HD: D = 

 .

Vậy f(x) đồng biến trên 
b) f(x) = -3x +2 (HS làm)


BÀI TẬP
Bài 1. Tìm tập xác định các hàm số:



a) 			b) 		c) 



d) 		e) 	f) 
Bài 2. Tìm tập xác định các hàm số:



a) 		b) 		c) 



d) 	e) 			f) 

Bài 3. Cho hàm số 
a) 
Tính 
b) Tìm x để f(x) = 0, f(x) = 3.

Bài 4. Cho hàm số 
a) 
Tính 
b) 
Tìm x để 
Bài 5. Xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau trên tập xác định

a)  

b) 

[bookmark: _Toc17389744]Bài 2. HÀM SỐ BẬC HAI 
[bookmark: _Toc17389745]	1. Hàm số bậc hai
            
	
Định nghĩa: Hàm số bậc hai theo biến x là hàm số cho bởi công thức có dạng:  với a, b, c là các số thực với a  0.


Ví dụ 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai ? Nếu phải xác định hệ số a, b, c.


a)                            b)    


c)                               d) 
2. Đồ thị hàm số bậc hai

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc hai 

Bước 1: TXĐ D=

Bước 2: Xác định tọa độ đỉnh 

Bước 3: Trục đối xứng 
Bước 4: Lập bảng giá trị
[bookmark: _Toc17389746]Bước 5: Vẽ Parabol có đỉnh I, có trục đối xứng (d)


Ví dụ 2: Vẽ đồ thị hàm số 

Bước 1: Tập xác định D = 

Bước 2: Đỉnh I có tọa độ : xI  = ; yI = (xI )2 – 4.(xI ) +3 = 22  - 4.2  +3 = -1 . 
[image: ] Vậy đỉnh I(2; -1).
 Bước 3: Trục đối xứng (d): x = 2
 Bước 4: Bảng giá trị

	x
	0
	1
	2
	3
	4

	y
	3
	0
	-1
	0
	3


  
Bước 5: Vẽ đồ thị	


Ví dụ 3: Vẽ đồ thị các hàm số bậc hai 


a)                                     b) 






3. Sự biến thiên của hàm số bậc hai

    Sự biến thiên của hàm số bậc hai 

	

	
	

	
	
	
	

	

Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng 
Bảng biến thiên:
	
	

Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng 
Bảng biến thiên:
	
	
	
	

	x
	- 
	

	  + 
	
	
	x
	- 
	

	     + 
	
	
	
	

	

	+ 
	



	  + 
	
	
	


 
	


- 
	

	


- 
	




	
	
	


Ví dụ 4: Lập bảng biến thiên và tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến ở ví dụ 2 và 3
  
BÀI TẬP
Bài 1. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai ? Nếu phải xác định hệ số a, b, c.


a)                                  b)    


c)             d) 
Bài 2. Vẽ đồ thị của các hàm số sau


	a) 			b) 


	c) 		d) 


	d) 		e) 

Bài 3. a) Khảo sát và vẽ đồ thị 

  b) Dùng đồ thị (P) biện luận theo m số nghiệm phương trình 

[bookmark: _Toc17389748]
ÔN TẬP CHƯƠNG III 
                                                 


    Bài 1. Cho hàm số 
a) 
Tính 
b) Tìm x để f(x) = -11, f(x) = 4
Bài 2. Tìm tập xác định của các hàm số:


       a)                        b) 


	c) 			d) 


	e) 		f) 
Bài 3. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai ? Nếu phải xác định hệ số a, b, c.


	a) 			b) 


	c) 		           d) 
     Bài 4. Vẽ đồ thị của các hàm số sau


	a) 			b) 


	c) 		           d) 

Bài 5. Cho hàm số 
           a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

b) Tìm m để phương trình  có 2 nghiệm phân biệt.


CHƯƠNG IV: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học có thể:
– Nhận biết được giá trị lượng giác của một góc từ  đến 18. 
– Tính được giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ  đến 18 bằng máy tính cầm tay.
– Giải thích được hệ thức liên hệ giữa giá trị lượng giác của các góc phụ nhau, bù nhau. 
– Nhận biết được các hệ thức lượng cơ bản trong tam giác: định lí côsin, định lí sin, công thức tính diện tích tam giác.
 – Giải thích được các hệ thức lượng cơ bản trong tam giác: định lí côsin, định lí sin, công thức tính diện tích tam giác.
 – Mô tả được cách giải tam giác và vận dụng được vào việc giải một số bài toán có nội dung thực tiễn (ví dụ: xác định khoảng cách giữa hai địa điểm khi gặp vật cản, xác định chiều cao của vật khi không thể đo trực tiếp,...).



[bookmark: _Toc17389814][bookmark: _Toc17389815] Bài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ  ĐẾN 
1.Giá trị lượng giác 
	
[image: ]Với mỗi góc  (0o    180o), ta xác định  được một điểm M duy nhất trên nửa đường tròn đơn vị sao cho  = . Gọi (xo, yo) là toạ độ điểm M, ta có :
· Tung độ yo của điểm M là sin của góc . Kí hiệu: sin = yo.
· Hoành độ xo của điểm M là  côsin của góc . Kí hiệu: cos = xo.
· 

Tỉ số  (xo  0) là tang của góc .  Kí hiệu: tan =           

· 

Tỉ số  (yo  0) là côtang của góc  . Kí hiệu: cot =
Các số sin, cos, tan, cot được gọi là các giá trị lượng giác của cung .


Ví dụ 1: Tìm các giá trị lượng giác của góc 45o. 
· 
Lấy điểm M trên nửa đường trịn đơn vị sao cho:  = 45o.
· 
[image: ]Khi đó tọa độ của điểm M
M

· 

Vậy: sin45o = , cos45o = , tan45o = 1, cot45o = 1 
2.Quan hệ giưa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau

2.1. Hai góc phụ nhau

sin( – ) = cos              cos( –  ) = sin


tan(– ) = cot              cot( – ) = tan




Với mọi góc  thoả           ta luôn có: 


sin( – ) = sin            cos(– ) = –cos


tan( – ) = –tan          cot( – ) = –cot


2.2. Hai góc bù nhau
Ví dụ 2: Tính giá trị lượng giác của góc 135o.
· 
sin135o = sin(180o – 135o) = sin45o = ; 
· 
cos135o = – cos(180o – 135o) = –cos45o = –;
· tan135o = – tan(180o – 135o) = –tan45o = –1; 
· cot135o = – cot(180o – 135o) = –cot45o = –1

Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt

	GT lượng giác

	0o
	30o
	45o
	60o
	90o
	120o
	135o
	150o
	180o

	sin
	0
	

	

	

	1
	

	

	

	0

	cos
	1
	

	

	

	0
	

	

	

	–1

	tan
	0
	

	1
	

	
	

	–1
	

	0

	cot
	
	

	1
	

	0
	

	–1
	

	



Ví dụ 3: Tìm các giá trị lượng giác của góc: 	a) 60o	;	b) 150o
Giải




a) sin60o = ;	cos60o = ;		tan60o = ;		cot60o = 




b) sin150o = ;	cos150o = ;	tan150o = ;	cot150o = 

Ví dụ 4: Tính
 A =    sin150o + tan135o + cot45o		

B = 2cos30o - 3tan150o + cot135o  
Giải


     A =    sin150o + tan135o + cot45o	= -1+1 = 	



	B = 2cos30o - 3tan150o + cot135o = 2. -3. ( )+(-1) = 
4. Sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị lượng giác một góc

[image: ]

[image: ]

BÀI TẬP


Bài 1.  Cho sin30o = , cos60o = , tan45o = 1. Sử dụng mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau, phụ nhau tính giá trị của E = 2cos30o + sin150o + tan135o  
Bài 2. Chứng minh rằng :
a. Sin20o =sin160o
b. Cos50o = -cos130o 


Bài 3. Tìm góc   (     ) trong mỗi trường hợp
a. 
cos= ,	      b. sin = 0,             c. tan = 1,             d. cotang  không xác định  
Bài 4. Cho ABC. Chứng minh rằng:
a) sinA = sin(B + C) 
b) cosA= – cos(B+C)     
Bài 5. Chứng minh rằng:




a. sin2 + cos2 = 1		b. tan.cot = 1 ( <    <, )






c. ()		d.   ( <    <)

Bài 6. Cho cos= . Tính giá trị của biểu thức: E = 2sin2 + 5cos2
Bài 7. Cho tan = 2. Tính các biểu thức:


Bài 8. Tính
A = sin210˚ + sin220˚ + sin230˚ +…+ sin280˚
B = cos10˚ + cos20˚ + cos30˚ +…+ cos180˚
C = cos315˚ + sin330˚ + sin250˚ – cos150˚
Bài 9. Rút gọn các biểu thức sau



Bài 10. Cho . Tính:

	a/ 				b/ cos( + )

	c/ tan( – )				d/ 

[bookmark: _Toc16812402]Bài 2. ĐỊNH LÍ CÔSIN VÀ ĐỊNH LÍ SIN

[bookmark: _Toc16812403]Các kí hiệu trong ABC A
B
C
H
M
a
ma
ha
b
c

· Độ dài: BC = a, AC = b, AB = c.
· ha, hb, hc: độ dài đường cao ứng với A, B, C
· ma, mb, mc: độ dài trung tuyến ứng với A, B, C
· 
: nửa chu vi ABC.
· S: Diện tích ABC.
· R, r: bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp ABC.
1. [bookmark: _Toc16812404]Định lí côsin trong tam giác



Câu hỏi thảo luận: Cho tam giác  không phải là tam giác vuông có . Chứng minh rằng: 
1.1. Định lí côsin


Trong tam giác  với  ta có:






Ví dụ 1: Cho ABC có Â = 60o, b = 8cm, c = 5cm. Tính a, 
Giải
a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA = 64 + 25 – 2.8.5.cos60o = 49  a = 7(cm)
1.2. Hệ quả



	, 		, 		

Ví dụ 2: Cho ABC có Â = 45º, b = 2, c = . Tính a và số đo góc B
Giải
· 

a2 = b2 + c2 – 2bc. cosA = 4 + 2 – 2.2.cos 45º = 2  a = 
· 
[image: h1]cosB = b = 2

c = 






2. Định lí sin trong tam giác




Câu hỏi thảo luận: Cho tam giác  không phải là tam giác vuông có  và  là bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. Chứng minh rằng: 
2.1. Định lí côsin


Trong tam giác  với  ta có:


2.2. Hệ quả



		



		
Ví dụ 3: Cho ABC có Â = 60o, a = 7cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R của ABC.
Giải   

 (cm)
3. Các công thức tính diện tích tam giác



[image: ]Cho tam giác  như hình 10. công thức tính diện tích  của tam giác  
.
1. 
S =  
1. 
S = 
1. 
S = 
1. S = p.r
1. 
S = (công thức Hê-rông)

Ví dụ 4: Cho ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Tính S, ha, R, r, Â.
Giải
· 
S = 


Ta có: 
· 

S =  
· 
S = 
· 
S = p.r 
· 
S = 
4. [bookmark: _Toc16812406]Bài tập áp dụng 
 Bài tập 1. Cho ΔABC có AB = 6, AC = 10, Â = 120º.
1. Tính dộ dài đường cao AH của ΔABC.
1. Tính độ dài đoạn phân giác trong AD của ΔABC.
1. Gọi I là điểm nằm trong ΔABC. Gọi E, F, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của I trên AB, AC, BC. Tính IE. AB + IF. AC + IK. BC
Giải
1. Tính độ dài đường cao AH của ΔABC 


Ta có: S = 
Trong ΔABC ta có : a2 = b2 + c2 – 2ab.cosA = 102 +62 – 2.10.6 cos120o
[image: h14]= 100 + 36 + 60 = 196  a = 14

Mặt khác: S = 

Vậy: ha = 
1. Tính độ dài đoạn phân giác trong AD của ΔABC 
Ta có: SΔABC = SΔABD + SΔADC



 AB. AC  sinA = AD . sin. (AB +AC)

 AD = 
1. [image: h15]Tính: IE. AB + IF. AC + IK. BC 
SΔABC = SΔIAB + SΔIAC + SΔIBC





 IE. AB + IF. AC + IK. BC = 



Bài tập 2. Tính các cạnh và các góc chưa biết của tam giác  trong Hình 4
[image: ]

Bài tập 3. Tính các cạnh và các góc chưa biết của tam giác  trong Hình 8
[image: ]



Bài 4. Tính diện tích một cánh buồm hình tam giác. Biết cánh buồm đó có chiều dài một cạnh là  m và hai góc kề cạnh đó có số đo là  và (Hình 12).
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]








Bài 3. GIẢI TAM GIÁC VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ
1.Giải tam giác 

Giải tam giác là tìm số đo các cạnh và các góc còn lại  của tam giác khi ta biết được các yếu tố đủ để xác định tam giác đó.
Ví dụ 1 : Giải tam giác ABC biết Â = 45º, b = 2, c = 
Giải
· 

a2 = b2 + c2 – 2bc. cosA = 4 + 2 – 2.2.cos 45º = 2  a = 
· 
[image: h1]cosB = b = 2

c = 

· 

 = 180º – () = 180º – (90º + 45º) = 45º





Ví dụ 2: Giải ΔABC biết a = , b = , c = 
Giải
· 
cosA = 
· 
cosB = 
· C = 180o – (A + B) = 180o – (120o + 45o) = 15o


Ví dụ 3: Giải ABC biết Â = 120o, 
Giải
· C = 180º – (A +B) = 180º – (120º + 45º) = 15º
· 

· 
 2.59
2. Áp dụng giải tam giác vào thực tế 






Áp dụng 1.	Hai chiếc tàu thuyền cùng xuất phát từ một vị trí , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc . Tàu  chạy với tốc độ  hải lí một giờ. Tàu  chạy với tốc độ  hải lí một giờ. Sau hai giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lí? Kết quả gần nhất với số nào sau đây?
[image: A picture containing text, antenna

Description automatically generated]




A.  hải lí.	B.  hải lí.	C.  hải lí.	D.  hải lí.



Áp dụng 2.	Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C. Ta đo được khoảng cách , .Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách  gần nhất với giá trị nào sau đây?
[image: Diagram

Description automatically generated with low confidence]




A. .	B. .	C. .	D. .




Áp dụng 3.	Từ vị trí  người ta quan sát một cây cao (hình vẽ). Biết , , . Chiều cao của cây gần nhất với giá trị nào sau đây?
[image: Diagram

Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .










Áp dụng 4. 	Giả sử  là chiều cao của tháp trong đó  là chân tháp. Chọn hai điểm ,  trên mặt đất sao cho ba điểm  và  thẳng hàng. Ta đo được , , . Chiều cao  của tháp gần với giá trị nào sau đây?
[image: Diagram

Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .







Áp dụng 5.	Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao . Từ vị trí quan sát  cao  so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh  và chân  của cột ăng-ten dưới góc  và  so với phương nằm ngang. Chiều cao của tòa nhà gần nhất với giá trị nào sau đây?
[image: Diagram, engineering drawing

Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .


BÀI TẬP
Dạng 1. Giải tam giác
Câu 1. 
Giải tam giác , biết

a) 

b) .
Câu 2. 
Giải tam giác , biết

a) 

b)
Câu 3. 

Giải tam giác , biết 
Câu 4. 



Giải tam giác , biết ; ; 
Câu 5. 



Giải tam giác , biết ; ; 
Câu 6. 



Giải tam giác , biết ; ; 
Câu 7. 



Giải tam giác , biết ; ; 
Câu 8. 



Giải tam giác , biết ; ; 
Câu 9. 



Giải tam giác , biết ; ; 
Câu 10. 



Giải tam giác , biết ; ; 
Dạng 2. Áp dụng vào bài toán thực tiễn
Câu 1. 






Từ hai vị trí  và  của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh  của ngọn núi. Biết rằng độ cao , phương nhìn  tạo với phương nằm ngang một góc , phương nhìn  tạo với phương nằm 
Câu 2. 

gang một góc  (như hình vẽ). Tính độ cao  của ngọn núi so với mặt đất.
· [image: ]
Câu 3. 
Các góc nhìn đến đỉnh núi so với mực nước biển được đo từ hai đèn tín hiệu A và B trên biển được thể hiện trên hình vẽ. Nếu các đèn tín hiệu cách nhau  m thì ngọn núi cao bao nhiêu (tính gần đúng sau dấu phẩy hai chữ số)?
· [image: ]
Câu 4. 



Một người quan sát đứng cách một cái tháp , nhìn thấy đỉnh tháp một góc  và nhìn dưới chân tháp một góc  so với phương nằm ngang như trong hình vẽ. Tính chiều cao  của tháp.
[image: ]
Câu 5. 





Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc . Tàu  chạy với tốc độ  hải lí một giờ. Tàu chạy với tốc độ  hải lí một giờ. Sau hai giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lí?
[image: ]
Câu 6. 









Vịnh Vân Phong – tỉnh Khánh Hòa nổi tiếng vì có con đường đi bộ xuyên biển nối từ Hòn Quạ đến đảo Điệp Sơn. Một du khách muốn chèo thuyền kayak từ vị trí  trên Hòn Quạ đến vị trí  trên Bè thay vì đi bộ xuyên qua con đường qua vị trí  rồi mới đến vị trí . Nếu người đó chèo thuyền với vận tốc không đổi là  km/h thì sẽ mất bao nhiêu thời gian biết  km,  km và góc giữa  và  là ?
[image: ]

Câu 7. Trong một lần đi khảo sát các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, các nhà khoa học phát hiện có một đảo có dạng hình tròn, tâm của đảo này bị che bởi một bãi đá nhỏ mà các nhà khoa học không thể tới được. Các nhà khoa học muốn đo bán kính của đảo này, biết rằng các nhà khoa học chỉ có dụng cụ là thước thẳng dài. Nêu cách để các nhà khoa học tính được bán kính đảo?
Câu 8. 









Giả sử chúng ta cần đo chiều cao của một tòa tháp với   là chân tháp và   là đỉnh tháp. Vì không thể đến chân tháp được nên từ hai điểm và có khoảng cách  sao cho ba điểm  thẳng hàng người ta đo các góc   và góc. Hãy tính chiều cao  của tòa tháp
Câu 9. 

Trong tam giác vuông  ta có (km).












Từ hai vị trí , người ta quan sát một cái cây (hình vẽ). Lấy  là điểm gốc cây,  là điểm ngọn cây. , cùng thẳng hàng với điểm  thuộc chiều cao  của cây. Người ta đo được, , , . Tính chiều cao của cây đó.  
[image: ]
Câu 10. 


Một người quan sát đỉnh của một ngọn núi nhân tạo từ hai vị trí khác nhau của tòa nhà. Lần đầu tiên người đó quan sát đỉnh núi từ tầng trệt với phương nhìn tạo với phương nằm ngang  và lần thứ hai người này quan sát tại sân thượng của cùng tòa nhà đó với phương nằm ngang  (như hình vẽ). Tính chiều cao ngọn núi biết rằng tòa nhà cao .
[image: ]
CHƯƠNG V. VÉCTƠ

Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, người học có thể:
– Nhận biết được khái niệm véctơ, véctơ bằng nhau, véctơ - không. Biểu thị được một số đại lượng trong tực tiễn bằng véctơ. 
–Thực hiện được các phép toán trên véctơ (tổng và hiệu hai véctơ, tích của một số với một véctơ) và mô tả được những tính chất hình học (ba điểm thẳng hàng, trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác, …) bằng véctơ. 
–Thực hiện được phép toán tính tích vô hướng của hai véctơ và mô tả được những tính chất hình học bằng tích vô hướng.
- Sử dụng được véctơ và các phép toán trên véctơ để giải thích một số hiện tượng có liên quan đến Vật lí và Hóa học. Vận dụng được kiến thức về véctơ để giải một số bài toán hình học và một số bài toán liên quan đến thực tiễn.

BÀI 1: KHÁI NIỆM VECTƠ
1. Định nghĩa vectơ
Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là đã chỉ ra điểm đầu và điểm cuối.




- Vectơ có điểm đầu , điểm cuối  được kí hiệu là , đọc là vectơ 
[image: ]



- Đường thẳng đi qua hai điểm  và  gọi là giá của vectơ .




- Độ dài của đoạn thẳng  gọi là độ dài của vectơ  và được kí hiệu là . Như vậy ta có: .

Chú ý: Một vectơ khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối có thể viết là 
[image: ]



Ví dụ 1: Cho tam giác đều  có cạnh bằng 2. Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng .
[image: ]

Tìm điểm đầu, điểm cuối, giá và độ dài của các vectơ: 
Giải




Vectơ  có điểm đầu là , điểm cuối là  và có giá là đường thẳng .




Vectơ  có điểm đầu là , điểm cuối là  và có giá là đường thẳng .




Vectơ  có điểm đầu là , điểm cuối là  và có giá là đường thẳng .

Ta có: .

Suy ra .
2. Hai vectơ cùng phương, cùng hướng
Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
Ví dụ 2:Tìm các cặp vectơ cùng phương trong hình sau?
[image: ]
Giải




Trong hình  và  cùng phương vì có giá trùng nhau;  và  cùng phương vì có giá song song.








Chú ý: Trong hình , hai vectơ  và  cùng phương và có cùng hướng đi từ trái sang phải. Ta nói  và  là hai vectơ cùng hướng. Hai vectơ  và  cùng phương nhưng có hướng ngược nhau. Ta nói hai vectơ  và  là hai vectơ ngượcc hướng.
 Nhận xét: Hai vectơ cùng phương chỉ có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.
Ví dụ 3
Tìm các cặp lực ngược hướng trong số các lực tác động vào máy bay trong Hình .
[image: ]
Giải




Quan sát hình , ta thấy lực nâng  ngược hướng với trọng lực ; lực cản  ngược hướng với lực đẩy .


Nhận xét: Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ  và  cùng phương.









Thật vậy, ta thấy nếu ba điểm  thẳng hàng thì hai vectơ  và  có giá trùng nhau nên chúng cùng phương. Ngược lại, nếu hai vectơ  và  cùng phương thì hai đường thẳng  và  phải song song hoặc trùng nhau, hơn nữa hai đường thẳng này lại có chung điểm  nên chúng phải trùng nhau. Vậy ba điểm  thẳng hàng.
3. Vectơ bằng nhau – Vectơ đối nhau



Hai vectơ  và  được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài, kí hiệu .





Hai vectơ  và  được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và có cùng độ dài, kí hiệu . Khi đó, vectơ  được gọi là vectơ đối của vectơ .
Chú ý:







a) Cho vectơ  và điểm , ta luôn tìm được một điểm  duy nhất sao cho . Khi đó độ dài của vectơ  là độ dài đoạn , kí hiệu là .
[image: ]


b) Cho đoạn thẳng , ta luôn có .
Ví dụ 4
a) Tìm trong Hình hai cặp vectơ bằng nhau và hai cặp vectơ đối nhau.
[image: ]


b) Cho điểm  là trung điểm của đoạn thẳng . Tìm hai vectơ đối nhau.
Giải



a) Trong Hinh, ta có: , 

b) Ta có 
[image: ]
4. Vectơ-không


Ta biết rằng mỗi vectơ hoàn toàn được xác định khi biết điểm đầu và điểm cuối của nó. Với một điểm  bất kì, ta quy ước có một vectơ đặc biệt mà điểm đầu và điểm cuối đều là .

Vectơ đó được kí hiệu là  và gọi là vectơ-không (có gạch nối giữa hai từ).

Vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau gọi là vectơ-không, kí hiệu là .
Chú ý:
- Quy ước vectơ-không có độ dài bằng 0 .
- Vectơ-không luôn cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.


- Mọi vectơ-không đều bằng nhau:  với mọi điểm 
- Vectơ đối của vectơ-không là chính nó.
Ví dụ 5


Cho đoạn thẳng  có độ dài bằng 2 và nhận  là trung điểm.

a) Tìm vectơ-không trong số các vectơ: .

b) Dùng kí hiệu  để biểu diễn các vectơ-không đó.
Giải

a) Ta có các vectơ  có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau nên chúng là vectơ-không.

b) Ta viết .
BÀI TẬP
Câu 1. 
Hãy tính số các véc-tơ (khác  ) mà các điểm đầu và điểm cuối được lấy từ các điểm phân biệt đã cho trong các trường hợp sau đây:
a) Hai điểm. b) Ba điểm. c) Bốn điểm.
Câu 2. 

Véc-tơ đối của véc-tơ  là véc-tơ nào? Véc-tơ đối của véc-tơ  là véc-tơ nào?
Câu 3. 






Cho tam giác . Gọi , ,  lần lượt là trung điểm của , , .

a) Xác định các véc-tơ khác véc-tơ - không, cùng phương với  có điểm đầu và điểm cuối lấy trong điểm đã cho.

b) Xác định các véc-tơ khác véc-tơ - không, cùng hướng với  có điểm đầu và điểm cuối lấy trong điểm đã cho.



c) Vẽ các véc-tơ bằng véc-tơ  mà có điểm đầu , .
Câu 4. 





Cho tam giác  có trọng tâm . Gọi  là trung điểm của . Dựng điểm  sao cho .

a) Chứng minh rằng .



b) Gọi là trung điểm của . Chứng minh rằng .
Câu 5. 







Cho tam giác  có  là trực tâm và  là tâm đường tròn ngoại tiếp. Gọi  là điểm đối xứng với  qua . Chứng minh rằng , .
Câu 6. 










Cho tam giác  có trung tuyến . Trên cạnh  lấy hai điểm  và  sao cho ;  cắt  tại . Chứng minh  và  là hai vec-tơ đối nhau.
Câu 7. 









Cho tứ giác . Gọi , , ,  lần lượt là trung điểm của , , , . Chứng minh rằng .
Câu 8. 













Cho hình bình hành . Trên các đoạn thẳng ,  theo thứ tự lấy các điểm ,  sao cho . Gọi  là giao điểm của ,  và  là giao điểm của , . Chứng minh rằng  và .
Câu 9. 










Cho hình bình hành . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của hai cạnh  và . Nối  và , hai đường này cắt đường chéo  lần lượt tại  và . Chứng minh .
Câu 10. 






Cho hình bình hành  và  với  không thẳng hàng. Dựng các vectơ  và  bằng vectơ . Chứng minh tứ giác  là hình bình hành.


BÀI 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ
1. Tổng của hai vectơ








Cho hai vectơ  và . Từ một điểm  tuỳ ý, lấy hai điểm  sao cho . Khi đó  được gọi là tổng của hai vectó  và được kí hiệu là 

Vậy .
[image: ]
Phép toán tìm tổng của hai vectơ còn được gọi là phép cộng vectơ. 
Từ định nghĩa tổng của hai vectơ, ta suy ra quy tắc cộng vectơ sau đây:
Quy tắc ba điểm


Với ba điểm , ta có: .
[image: ]
Chú ý: Khi cộng hai vectơ theo quy tắc ba điểm, điểm cuối của vectơ thứ nhất phải là điểm đầu của vectơ thứ hai.
Ví dụ 1

Cho các điểm . Thực hiện các phép cộng vectơ:



Giải
Áp dụng quy tắc ba điểm, ta có:



Quy tắc hình bình hành


Nếu  là hình bình hành thì ta có .
[image: ]


Ví dụ 2: Tìm tổng của hai vectơ  và  trong Hình.
[image: ]


Ta có: , suy ra .

Theo quy tắc hình bình hành, ta có .

Vậy .
Chú ý: Để áp dụng quy tắc hình bình hành, ta cần đưa bài toán tìm tổng hai vectơ về bài toán tìm tổng của hai vectơ có chung điểm đầu.
2. Tính chất của phép cộng các vectơ
Phép cộng vectơ có các tính chất sau:

- Tính chất giao hoán: ;

- Tính chất kết hợp: ;


- Với mọi vectơ , ta luôn có: .



Chú ý: Từ tính chất kết hợp, ta có thể xác định được tổng của ba vectơ , kí hiệu là  với .

Ví dụ 3: Cho tứ giác . Thực hiện các phép cộng vectơ sau:

a) ,

b) .
Giải
Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng vectơ, ta có:

a) .

b) .

Chú ý: Cho vectơ tuỳ ý .
[image: ]

Ta có .

Tổng hai vectơ đối nhau luôn bằng vectơ-không: .
3. Hiệu của hai vectơ






Cho hai vectơ  và . Hiệu của hai vectó  và  là vectơ  và kí hiệu .
[image: ]
Phép toán tìm hiệu của hai vectơ còn được gọi là phép trừ vectơ.


Ví dụ 4: Cho các điểm . Thực hiện các phép trừ vectơ sau: .
Giải
Ta có:


Chú ý:


Cho ba điểm , ta có: .
[image: ]
4. Tính chất vectơ của trung điểm đoạn thẳng và trọng tâm tam giác



Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  khi và chỉ khi .



Điểm  là trọng tâm của tam giác  khi và chỉ khi .





Ví dụ 5: Cho tứ giác  có  lần lượt là trung điểm của  và  là trung điểm của .

Chứng minh .
Giải



Do  lần lượt là trung điểm của  và  nên:




Ta có: 


BÀI TẬP
Câu 1. 


Cho hai véctơ  và  sao cho .




a) Dựng , . Chứng minh rằng  là trung điểm của .



b) Dựng , . Chứng minh rằng .
Câu 2. 












Cho hình bình hành . Hai điểm  và  lần lượt là trung điểm của  và . Xác định tổng của hai véc-tơ  và ,  và ,  và ,  và .
Câu 3. 










Cho tam giác . Các điểm,  và  lần lượt là trung điểm của ,  và . Xác định hiệu ; ; ; .
Câu 4. 

Chứng minh rằng điểm  là trung điểm của đoạn thẳng .
Câu 5. 








Cho tam giác . Các điểm,  và  lần lượt là trung điểm của ,  và . Chứng minh rằng với điểm  bất kì ta có .
Câu 6. 
Gọi O là tâm của tam giác đều ABC.Chứng minh rằng .
Câu 7. 






Cho tam giác . Gọi , ,  lần lượt là trung điểm của , , . Chứng minh rằng

a) .

b) .


c)  với  là điểm bất kì.
Câu 8. 


Cho hình bình hành  tâm ,  là một điểm bất kì trong mặt phẳng. Chứng minh rằng

a) . 

b) .

c) .
Câu 9. 











Cho hình bình hành . Gọi  là một điểm bất kì trên đường chéo . Qua  kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành. Các đường thẳng này cắt  và  lần lượt tại  và , cắt  và  lần lượt tại  và . Chứng minh

a) . 

b) 
Câu 10. 
Cho năm điểm . Chứng minh rằng

a) . 

b) .


BÀI 3: TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ

1. Tích của một số với một vectơ và các tính chất






Cho số  khác 0 và vectơ  khác . Tích của số  với vectơ  là một vectơ, kí hiệu là .






Vectơ  cùng hướng với  nếu , ngược hướng với  nếu  và có đọ̣ dài bằng .


Ta quy ước  và .
Người ta còn gọi tích của một số với một vectơ là tích của một vecto' với một số.



[image: ]Ví dụ 1: Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm các cạnh  (hình). 


Tìm trong hình các vectơ bằng: 
Giải

Ta có: .




Với hai vectơ  và  bất ki, với mọi số thực  và , ta có:


Ví dụ 2: Thực hiện các phép toán vectơ sau:

a) 

b) ;

c) ;

d) .
Giải

a) 

c) ;

b) ;

d) .





Ví dụ 3. Cho đoạn thẳng  và một điểm  tuỳ ý. Chứng minh  là trung điểm của đoạn thẳng  khi và chỉ khi .
Giải
Ta có




Suy ra  là trung điểm của đoạn thẳng .
2. Điều kiện để hai vectơ cùng phương





Hai vectơ  và  khác  cùng phương khi và chỉ khi có số  sao cho .



Nhận xét: Ba điểm phân biệt  thẳng hàng khi và chỉ khi có số  khác 0 để .
[image: ]







Ví dụ 4: Cho tam giác  có trung tuyến . Gọi  là trung điểm của  và  là điểm trên cạnh  sao cho .


a) Tính  theo .


b) Tính  theo .

c) Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
Giải
[image: ]

a)  (1)

b) (2)



c) Ta có: (1) , nên . (3)

Từ (3) ta suy ra ba điểm  thẳng hàng.





Chú ý: Cho hai vectơ  và  không cùng phương. Với mỗi vectơ  luôn tồn tại duy nhất cặp số thực  sao cho .

BÀI TẬP
Câu 1. 


Gọi I là trung điểm của đoạn . Chứng minh với điểm  bất kỳ ta có .
Câu 2. 


Cho đoạn  và điểm  sao cho .


a) Tìm số  mà .

b) Chứng minh với mọi điểm M thì có .
Câu 3. Cho tam giác ABC có trực tâm H, trọng tâm G và đườn tròn ngoại tiếp O. Chứng minh rằng

a) .

b) .

c) .
Câu 4. 





Cho tam giác . Gọi  là điểm đối xứng với  qua  với  là trọng tâm tam giác . Chứng minh rằng


a)  và .



b) , với  là trung điểm của .
Câu 5. Cho tam giác ABC có trọng tậm G. Chứng minh


a) Với mọi điểm  thì .


b) Nếu  thì M là trọng tâm .

BÀI 4: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
1. Góc giữa hai vectơ





Cho hai vectơ  và  đều khác . Từ một điểm  bất kì ta vẽ .





Góc  với số đo từ  đến  được gọi là góc giữa hai vectơ  và .







Ta kí hiệu góc giứa hai vectơ  và  là , Nếu  thì ta nói rằng  và  vuông góc với nhau, ki hiệu là .
[image: ]
Chú ý:

- Từ định nghĩa ta có .


- Góc giữa hai vectơ cùng hướng và khác  luôn bằng .


- Góc giữa hai vectơ ngược hướng và khác  luôn bằng .





- Trong trường hợp có ít nhất một trong hai vectơ  hoặc  là vectơ  thì ta quy ước số đo góc giữa hai vectơ đó là tuỳ ý (từ  đến  ).
[image: ]


Ví dụ 1: Cho hình vuông  có tâm  là giao điểm của hai đường chéo. Tìm các góc:

[image: ]a) 

b) 

c) 

d) 
Giải



a) Ta có: , suy ra .


b) Ta có: , suy ra .


c) Do hai vectơ  cùng hướng nên ta có .


d) Do hai vectơ  ngược hướng nên ta có .
2. Tích vô hướng của hai vectơ



Cho hai vectơ  và  đều khác 



Tích vô hướng của  và  là một số, kí hiệu là , được xác định bởi công thức:



Chú ý:




a) Trường hợp ít nhất một trong hai vectơ  và  bằng , ta quy ước .



b) Với hai vectơ  và , ta có .




c) Khi  thì tích vô hướng  được kí hiệu là  và được gọi là bình phương vô hướng của vectơ .

Ta có . Vậy bình phương vô hướng của một vectơ luôn bằng bình phương độ dài của vectơ đó.


Ví dụ 2: Cho tam giác đều  có cạnh bằng 4 và có đường cao . Tính các tích vô hướng:

a) 

b) 

c) .
Giải

a) 

b) ;

c) 






Chú ý: Trong Vật lí, tích vô hướng của  và  biểu diễn công sinh bởi lực  khi thực hiện độ dịch chuyển . Ta có công thức: .
3. Tính chất của tích vô hướng



Với ba vectơ  bất kì và mọi số , ta có: 

Ví dụ 3: Áp dụng các tính chất của tích vô hướng, chứng minh rằng: .
Giải

Ta có: 




Vậy .
Nhận xét: Chứng minh tương tự, ta cũng có






Ví dụ 4: Cho tam giác . Tính cạnh  theo hai cạnh còn lại và góc .
Giải

Ta có  

hay .
BÀI TẬP
Câu 1. 


Cho tam giác  đều cạnh , tâm . Hãy tính:

a). 

b). 

c). 

d).
Câu 2. 


Cho hình vuông  cạnh , tâm . Hãy tính:

a). 



b).  với  là điểm trên cạnh .


c).  với  nằm trên đường tròn nội tiếp hình vuông.
Câu 3. 



Cho hình thang  có đáy lớn , đáy nhỏ , đường cao 

a). Tính 




b). Gọi  là trung điểm của . Hãy tính góc giữa  và .
Câu 4. 


Cho tam giác  đều cạnh , đường cao . Tính:

a). .

b). 
Câu 5. 



Cho hình thoi  tâm  cạnh bằng , góc . Tính:



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V
Câu 1. 









Cho tứ giác . Gọi , , ,  lần lượt là trung điểm của , , , . Chứng minh rằng .
Câu 2. 













Cho hình bình hành . Trên các đoạn thẳng ,  theo thứ tự lấy các điểm ,  sao cho . Gọi  là giao điểm của ,  và  là giao điểm của , . Chứng minh rằng  và .
Câu 3. 










Cho hình bình hành . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của hai cạnh  và . Nối  và , hai đường này cắt đường chéo  lần lượt tại  và . Chứng minh .
Câu 4. 






Cho hình bình hành  và  với  không thẳng hàng. Dựng các vectơ  và  bằng vectơ . Chứng minh tứ giác  là hình bình hành.
Câu 5. 


Cho hai véc-tơ  và  sao cho 




a) Dựng , . Chứng minh rằng  là trung điểm của .



b) Dựng , . Chứng minh rằng .
Câu 6. 












Cho hình bình hành . Hai điểm  và  lần lượt là trung điểm của  và . Xác định tổng của hai véc-tơ  và ,  và ,  và ,  và .
Câu 7. 










Cho tam giác . Các điểm,  và  lần lượt là trung điểm của ,  và . Xác định hiệu ; ; ; .
Câu 8. 

Chứng minh rằng điểm  là trung điểm của đoạn thẳng .
Câu 9. 








Cho tam giác . Các điểm,  và  lần lượt là trung điểm của ,  và . Chứng minh rằng với điểm  bất kì ta có .
Câu 10. 


Gọi  là tâm của tam giác đều.Chứng minh rằng .
Câu 11. 






Cho tam giác . Gọi , ,  lần lượt là trung điểm của , , . Chứng minh rằng

a) .

b) .


c)  với  là điểm bất kì.
Câu 12. Cho tam giác ABC có trực tâm H, trọng tâm G và đườn tròn ngoại tiếp O. Chứng minh rằng

a) .

b) .

c) .
Câu 13. Cho tam giác ABC có trọng tậm G. Chứng minh


a) Với mọi điểm  thì .


b) Nếu  thì M là trọng tâm .
Câu 14. 




Cho tứ giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  là trung điểm của . Chứng minh rằng

a) .

b) .

c)  với M là điểm bất kỳ.
Câu 15. 


Cho hình vuông  cạnh , tâm . Hãy tính:

a). 



b).  với  là điểm trên cạnh .


c).  với  nằm trên đường tròn nội tiếp hình vuông.
Câu 16. 



Cho hình thang  có đáy lớn , đáy nhỏ , đường cao 

a). Tính 




b). Gọi  là trung điểm của . Hãy tính góc giữa  và .
Câu 17. 


Cho tam giác  đều cạnh , đường cao . Tính:

a). .

b). 
Câu 18. 
Cho tam giác . Chứng minh rằng:

a). 

b). 
Câu 19. 




Cho tam giác  đều cạnh . Gọi  là các điểm sao cho  .


a). Tính 


b). Chứng minh  vuông góc với .
Câu 20. 









Cho tam giác  có góc  nhọn. Vẻ bên ngoài tam giác  các tam giác vuông cân đỉnh  là  và . Gọi  trung điểm của đoạn . Chứng minh rằng  vuông góc với .










CHƯƠNG VI: THỐNG KÊ  
Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học có thể:
– Hiểu được khái niệm số gần đúng, sai số tuyệt đối. 
– Xác định được số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước. 
– Xác định được sai số tương đối của số gần đúng.
 – Xác định được số quy tròn của số gần đúng với độ chính xác cho trước. 
– Biết sử dụng máy tính cầm tay để tính toán với các số gần đúng.
– Phát hiện được số liệu không chính xác dựa trên mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễntrong nhiều ví dụ. 
– Lí giải được số liệu không chính xác dựa trên mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn trong nhiều ví dụ.
– Tính được số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm: số trung bình cộng (hay số trung bình), trung vị (median), tứ phân vị (quartiles), mốt (mode). 
– Tính được số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn. 
– Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn. 
– Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm trường hợp đơn giản.
– Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm trong trường hợp đơn giản. 
– Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học trong Chương trình lớp 10 và trong thực tiễn.

BÀI 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ
1. Số gần đúng
Trong thực tế cuộc sống cũng như trong khoa học kĩ thuật, có nhiều đại lượng mà ta không thể xác định được giá trị chính xác. Ví dụ như chiều cao của một cây dừa hay tốc độ của một chiếc máy bay tại thời điểm nào đó. Mỗi dụng cụ hay phương pháp đo khác nhau có thể sẽ cho ra các kết quả khác nhau. Vì vậy kết quả thu được thường chỉ là những số gần đúng.
2. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối
Sai số tuyệt đối




Nếu  là số gần đúng của số đúng  thì  được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng .




Trên thực tế ta thường không biết số đúng  nên không thể tính được chính xác . Thay vào đó, ta thường tìm cách khống chế sai số tuyệt đối  không vượt quá mức  cho trước, tức là







Khi đó, ta nói  là số gần đúng của số đúng  với độ chính xác  và quy ước viết gọn là 


Ví dụ 1:An tính diện tích của hình tròn bán kính  bằng công thức .


Biết rằng , hãy ước lượng độ chính xác của .
Giải

Diện tích đúng, kí hiệu là , của hình tròn trên thoả mãn


 hay .


Do đó , tức là .

Vậy kết quả của An có độ chính xác là 0,08 . Nói cách khác, diện tích của hình tròn là .
Sai số tương đối





Sai số tương đối của số gần đúng , kí hiệu là , là tỉ số giữa sai số tuyệt đối  và , tức là .





Nếu  thì . Do đó . Nếu  hay  càng nhỏ thì chất lượng của phép đo đạc hay tính toán càng cao.
Người ta thường viết sai số tương đối dưới dạng phần trăm.
Chẳng hạn, trong phép tính diện tích hình tròn ở Ví dụ 1, sai số tương đối không vượt quá



3. Số quy tròn
Quy tắc làm tròn số
Trong chương trình Trung học cơ sở, ta đã biết quy tắc làm tròn số đến một hàng nào đó (gọi là hàng quy tròn) như sau:
- Nếu chữ số sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi chữ số 0 .
- Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên nhưng cộng thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng quy tròn.

Ví dụ 2:Hãy quy tròn số  đến hàng phần trăm và ước lượng sai số tương đối.
Giải




Quy tròn số  đến hàng phần trăm, ta được số gần đúng là . Do nên sai số tuyệt đối là 

Sai số tương đối là .
Chú ý:
a) Khi thay số đúng bởi số quy tròn đến một hàng nào đó thì sai số tuyệt đối của số quy tròn không vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn. Ta có thể nói độ chính xác của số quy tròn bằng nửa đơn vị của hàng quy tròn.



b) Khi quy tròn số đúng  đến một hàng nào đó thi ta nói số gần đúng  nhận được là chính xác đến hàng đó. Ví dụ số gần đúng của  chính xác đến hàng phần trăm là 3,14 .
Xác định số quy tròn của số gần đúng với độ chính xác cho trước


Các bước xác định số quy tròn của số gần đúng  với độ chính xác  cho trước:

Bước 1: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của .

Bước 2: Quy tròn số  ở hàng gấp 10 lần hàng tim được ở Bước 1 .
Ví dụ 3



a) Cho số gần đúng  với độ chính xác . Hãy viết số quy tròn của số .

b) Hãy viết số quy tròn của số gần đúng b biết .
Giải



a) Hàng lớn nhất của độ chính xác  là hàng chục, nên ta quy tròn  đến hàng trăm. Vậy số quy tròn của  là 1900 .



b) Hàng lớn nhất của độ chính xác  là hàng phần nghìn, nên ta quy tròn  đến hàng phần trăm. Vậy số quy tròn của  là 0,19 .
Xác định số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước



Để tìm số gần đúng  của số đúng  với độ chính xác , ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của .

Bước 2: Quy tròn  đến hàng tìm được ở trên.
Ví dụ 4:



a) Cho  Hãy xác định số gần đúng của  với độ chính xác .



b) Cho . Hãy xác định số gần đúng của  với độ chính xác 
Giải




a) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của  là hàng phần nghìn. Quy tròn  đến hàng phần nghìn ta được số gần đúng của  là .




b) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của  là hàng phần chục nghìn. Quy tròn  đến hàng phần chục nghìn ta được số gần đúng của  là .
BÀI TẬP
Câu 1. 
Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là , điều đó có nghĩa là gì?
Câu 2. 
Độ dài của cái cầu bến thủy hai (Nghệ An) người ta đo được là . Sai số tương đối tối đa trong phép đo là bao nhiêu.
Câu 3. 
Hãy xác định sai số tuyệt đối của các số gần đúng  biết sai số tương đối của chúng.


a)  b) 
Câu 4. Làm tròn các số sau với độ chính xác cho trước.


a)  với độ chính xác


b)  với độ chính xác
Câu 5. 

a) Hãy viết giá trị gần đúng của  chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn biết . Ước lượng sai số tuyệt đối trong mỗi trường hợp.


b) Hãy viết giá trị gần đúng của  chính xác đến hàng chục và hàng trăm biết . Ước lượng sai số tuyệt đối trong mỗi trường hợp.


BÀI 2: MÔ TẢ VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ
1. Bảng số liệu
Dựa vào các thông tin đã biết và sử dụng mối liên hệ toán học giữa các số liệu, ta có thể phát hiện ra được số liệu không chính xác trong một số trường hợp.

Ví dụ 1: Trong 6 tháng đầu năm, số sản phẩm bán ra mỗi tháng của một cửa hàng đều tăng khoảng  so với tháng trước đó. Biết rằng, trong bảng dưới đây, số sản phẩm bán ra của một tháng bị nhập sai. Hãy tìm tháng đó.
	  Tháng 
	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 

	 Số sản phẩm bán ra 
	 145 
	 175 
	 211 
	 256 
	 340 
	 371 


Giải
Tỉ lệ phần trăm tăng thêm của số sản phẩm bán ra mỗi tháng được tính ở bảng dưới đây:
	  Tháng 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 

	 Ti lệ phấn trăm tăng thêm so với tháng trước 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  



Ta thấy tỉ lệ tăng của tháng 5 và tháng 6 đều khác xa . Do đó trong bảng số liệu đã cho, số sản phẩm của tháng 5 là không chính xác.
Ví dụ 2:Một đội 20 thợ thủ công được chia đều vào 5 tổ. Trong một ngày, mỗi người thợ làm được 4 hoặc 5 sản phẩm. Cuối ngày, đội trưởng thống kê lại số sản phẩm mà mỗi tổ làm được ở bảng sau:
	  Tổ 
	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 

	 Số sản phẩm 
	 17 
	 19 
	 19 
	 21 
	 20 


Đội trưởng đã thống kê đúng chưa? Tại sao?
Giải

Mỗi tổ có  người. Trong một ngày, mỗi người thợ làm được 4 hoặc 5 sản phẩm nên mỗi tổ làm được từ 16 đến 20 sản phẩm. Do đó, bảng trên ghi Tồ 4 làm được 21 sản phẩm là không chính xác.
Vậy đội trưởng thống kê chưa đúng.
2. Biểu đồ




Ví dụ 3. Lượng điện sinh hoạt trong tháng  của các hộ gia đình thuộc Khu  ( 60 hộ), Khu  (100 hộ) và khu hộ) được biểu diển ở biểu đồ bên. Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:
[image: ]

a) Mỗi khu đều tiêu thụ trên .


b) Trung bình mỗi hộ ở Khu  sử dụng số điện gấp hai lần mỗi hộ ở Khu .
Giải

Nhìn vào biểu đồ ta thấy mỗi khu đều tiêu thụ trên  nên khẳng định ở câu a) là đúng.



Mặc dù lượng điện tiêu thụ ở Khu  gần gấp hai lần lượng điện tiêu thụ ở Khu  nhưng số hộ ở Khu C lại gấp hai lần số hộ Khu . Do đó khẳng định ở câu b) là sai.
Ví dụ 4: Bình vẽ biểu đồ biểu thị tỉ lệ số lượng mỗi loại gia cầm trong một trang trại theo bảng thống kê dưới đây:


	Loại gia cấm
	 Số con 

	 Gà 
	 120 

	 Ngan 
	 40 

	 Ngỗng 
	 40 

	 Vịt 
	 10 


[image: ]
Bạn hãy cho biết biểu đồ Bình vẽ đã chính xác chưa. Nếu chưa thì cần điều chỉnh lại như thế nào cho đúng?
Giải
Theo bảng thống kê thì số Ngan và Ngỗng bằng nhau nên trên biểu đồ quạt, hình quạt biểu diễn tỉ lệ Ngan và Ngỗng phải bằng nhau. Do đó, biểu đồ Bình vẽ chưa chính xác.
Nếu ở phần chú giải, Bình đổi chỗ "Vịt" và "Ngỗng" thì sẽ được biểu đồ chính xác.
BÀI TẬP
Câu 1. Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo tưng khối ở một trường Trung học phổ thông.
	  Khối 
	 10 
	 11 
	 12 

	 Số lớp 
	 9 
	 8 
	 8 

	 Sốhọc sinh 
	 396 
	 370 
	 345 


Hiệu trưởng trường đó cho biết sĩ số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá 45 học sinh. Biết rằng trong bảng trên có một khối lớp bị thống kê sai, hãy tìm khối lớp đó.
Câu 2. Số lượng trường Trung học phỗ thông (THPT) của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng trong hai năm 2008 và 2018 được cho ở biểu đồ bên. Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:
[image: ]
a) Số lượng trường THPT của các tỉnh năm 2018 đều tăng so với năm 2008 .
b) Ở Gia Lai, số trường THPT năm 2018 tăng gần gấp đôi so với năm 2008 .
Câu 3. Biểu đồ bên thể hiện giá trị sản phẩm (đơn vị: triệu đồng) trung bình thu được trên một hecta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trên cả nước từ năm 2014 đến năm 2018. Hãy cho biết các phát biễu sau là đúng hay sai:
[image: ]
a) Giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thuỷ sản cao hơn trên một hecta đất trồng trọt.

b) Giá trị sản phẩm thu được trên cả đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thuỷ sản đều có xu hướng tăng từ năm 2014 đến năm 
c) Giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thuỷ sản cao gấp khoảng 3 lần trên một hecta đất trồng trọt.


BÀI 3: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG VÀ ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU
1. Số trung bình

- Giả sử ta có một mẫu số liệu là .

Số trung bình (hay số trung bình cộng) của mẫu số liệu này, kí hiệu là , được tính bởi công thức



- Giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số
	  Giá trị 
	
  
	
  
	
  
	
  

	 Tẩn số 
	
  
	
  
	
  
	
  


Khi đó, công thức tính số trung bình trở thành





trong đó . Ta gọi  là cỡ mẫu.



Chú ý: Nếu kí hiệu  là tần số tương đối (hay còn gọi là tần suất) của  trong mẫu số liệu thì số trung bình còn có thể biểu diễn là: 
Ví dụ 1: Một cửa hàng bán xe đạp thống kê số xe bán được hằng tháng trong năm 2021 ở bảng sau:
	  Tháng 
	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 
	 11 
	 12 

	 Số xe 
	 10 
	 8 
	 7 
	 5 
	 8 
	 22 
	 28 
	 25 
	 20 
	 10 
	 9 
	 7 


a) Hãy tính số xe trung bình cửa hàng bán được mồi tháng trong năm 2021 .
b) Hãy so sánh hiệu quả kinh doanh trong quý III của cửa hàng với 6 tháng đầu năm 2021 .
Giải
a) Số xe trung bình cửa hàng bán được mỗi tháng trong năm 2021 là:


                      
b) Số xe trung bình bán được trong 6 tháng đầu năm là:


                         
Số xe trung bình bán được trong quý III của năm là:


                     
Như vậy, hiệu quả kinh doanh của cửa hàng trong quý III cao hơn trong 6 tháng đầu năm.
Ý nghĩa của số trung bình: Số trung bình của mẫu số liệu đurợc dùng làm đại diện cho các số liệu của mẫu. Nó là một số đo xu thế trung tâm của mẫu đó.
2. Trung vị và tứ phân vị
Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được:





Trung vị của mẫu, ki hiệu là , là giá trị ở chính giữa dãy . Cụ thế:


- Nếu , thì trung vị của mẫu .


- Nếu , thì trung vị của mẫu .
Ý nghĩa của trung vị


Trung vị được dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu. Trung vị là giá trị nằm ở chính giữa của mẫu số liệu theo nghĩa: luôn có ít nhất  số liệu trong mẫu lớn hơn hoặc bằng trung vị và ít nhẩt  số liệu trong mẫu nhỏ hơn hoặc bằng trung vị. Khi trong mẫu xuẩt hiện thêm một giá trị rất lớn hoặc rất nhỏ thì số trung bình sẽ bị thay đổi đáng kể nhưng trung vị thì ít thay dổi.
Ví dụ 2: Bảng sau thống kê số sách mỗi bạn học sinh Tổ 1 và Tổ 2 đã đọc ở thư viện trường trong một tháng:
	  Tổ 1 
	 3 
	 1 
	 2 
	 1 
	 2 
	 2 
	 3 
	 25 
	 1 

	 Tổ 2 
	 4 
	 5 
	 4 
	 3 
	 3 
	 4 
	 5 
	 4 
	 


a) Tính các trung vị của số sách các bạn ở Tổ 1 và số sách các bạn ở Tổ 2 đã đọc
b) Sử dụng trung vị, hãy so sánh xem các bạn ở tổ nào đọc nhiều sách ở thư viện hơn.
Giải

a) Sắp xếp số sách mỗi bạn Tỗ 1 đã đọc theo thứ tự không giảm, ta được dãy: .

Vì cỡ mẫu bằng 9 nên trung vị của Tổ 1 là số liệu thứ 5 của dãy trên, tức là . Sắp xếp số sách mỗi bạn Tổ 2 đã đọc theo thứ tự không giảm, ta được dãy:




Vì cỡ mẫu bằng 8 nên trung vị của Tổ 2 là trung bình cộng của số liệu thứ 4 và thứ 5 của dãy trên, tức là .
b) Nếu so sánh theo trung vị thì các bạn Tổ 2 đọc nhiều sách ở thư viện hơn các bạn Tổ 1 .
Ví dụ 3:Khi kiểm tra ngẫu nhiên một số công nhân trong một xí nghiệp, người ta thống kê lại độ tuổi của họ ở bảng sau:
	  Tuổi 
	 25 
	 26 
	 27 
	 29 
	 31 
	 34 

	 Số công nhân 
	 4 
	 9 
	 8 
	 3 
	 1 
	 1 


Tìm trung vị và trung bình cộng của mẫu số liệu trên.
Giải

Cỡ mẫu là . Khi sắp xếp độ tuổi các công nhân theo thứ tự không giảm thì số liệu thứ 13 và 14 lần lượt là 26 và 27 . Vậy


                                
Số trung bình công của mẫu là


                               
Trung vị chia mẫu thành hai phần. Trong thực tế người ta cũng quan tâm đến trung vị của mỗi phần đó. Ba trung vị này được gọi là tứ phân vị của mẫu.
Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được:




Tứ phân vị của một mẫu số liệu gồm ba giá trị, gọi là tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba (lần lượt ki hiệu là  ). Ba giá trị này chia tập hợp dữ liệu đã sắp xếp thành bốn phần đều nhau. Cụ thể:

- Giá trị tứ phân vị thứ hai, , chính là số trung vị của mẫu.




- Giá trị tứ phân vị thứ nhất, , là trung vị của nửa số liệu đã sắp xếp bên trái  (không bao gồm  nếu  lẻ).




- Giá trị tứ phân vị thứ ba, , là trung vị của nửa số liệu đã sắp xếp bên phải  (không bao gồm  nếu  lẻ).
Ý nghĩa của tứ phân vị


- Các điểm tứ phân vị  chia mẫu số liệu đã xắp xểp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thành bốn phần, mỗi phần chứa khoảng  tổng số số liệu đã thu thập được.


- Tứ phân vị thứ nhất  còn được gọi là tứ phân vị dưới và đại diện cho nửa mẫu số liệu phía dưới. Tứ phân vị thí ba  còn được gọi là tứ phân vị trên và đại diện cho nửa mẫu số liệu phía trên.
[image: ]
Ví dụ 4: Tìm tứ phân vị của các mẫu số liệu sau:

 a) 

 b) 
Giải

a) Sắp xếp lại mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được: .


- Vì cỡ mẫu là , là số lẻ, nên giá trị tứ phân vị thứ hai là .


- Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: . Do đó .


- Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: . Do đó .

b) Sắp xếp lại mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được: .



- Vì cỡ mẫu là , là số chẵn, nên giá trị tứ phân vị thứ hai là 


- Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: . Do đó .


- Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: . Do đó .






Trong ví dụ trên, khoảng cách giữa  và  nhỏ hơn khoảng cách giữa  và . Ta nói mật độ số liệu ở bên trái  cao hơn ở bên phải .
3. Mốt

Cho một mẫu số liệu dưới dạng bảng tần số. Giá trị có tần số lớn nhất được gọi là mốt của mẫu số liệu và kí hiệu là .
Ví dụ 5: Số vụ va chạm giao thông mỗi ngày tại một ngã tư được ghi lại trong bảng tần số sau:
	  Số vụ va chạm 
	 0 
	 1 
	 2 
	 3 
	 4 

	 Số ngày 
	 12 
	 17 
	 6 
	 4 
	 1 


Tìm mốt của mẫu số liệu trên.
Giải


Số ngày có 1 vụ va chạm là 17 , lớn hơn số ngày có  vụ va chạm. Do đó mẫu số liệu trên có .
Ý nghĩa của mốt
Mốt đặc trumg cho giá trị xuất hiện nhiểu nhất trong mẫu.
Chú ý: Một mẫu số liệu có thể có nhiều mốt. Khi tất cả các giá trị trong mẫu số liệu có tần số xuất hiện bằng nhau thì mẫu số liệu đó không có mốt.



BÀI TẬP
Câu 1: Điểm thi HKI môn toán của tổ học sinh lớp 10C ( quy ước làm tròn đến 0,5 điểm) liệt kê như sau: 2; 5; 7,5; 8; 5; 7; 6,5; 9; 4,5; 10.
Tính điểm trung bình của 10 học sinh đó ( quy tròn đến chữ thập phân thứ nhất)
Câu 2: Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong 1năm ( kg/sào) của 20 hộ gia đình
	111
	112
	112
	113
	114
	114
	115
	114
	115
	116

	112
	113
	113
	114
	115
	114
	116
	117
	113
	115


Tìm số trùng bình cộng và số trung vị
Câu 3: Điểm điều tra về chất lượng sản phẩm mới (thang điểm 100) như sau:
80	65	51	48	45	61	30	35	84	83	60	58	75
72	68	39	41	54	61	72	75	72	61	50	65
Hãy tìm các tứ phân vị. 
Câu 4: Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong 1năm ( kg/sào) của 20 hộ gia đình
	111
	112
	112
	113
	114
	114
	115
	114
	115
	116

	112
	113
	113
	114
	115
	114
	116
	117
	113
	115


Câu 5: điểm điều tra về chất lượng sản phẩm mới ( thang điểm 100) như sau:
80	65	51	48	45	61	30	35	84	83	60	58	75
72	68	39	41	54	61	72	75	72	61	50	65
a) Tìm số trùng bình cộng và số trung vị
b) Tìm mốt của bảng số liệu trên.
Câu 6. Điều tra tiền lương hàng tháng của 30 công nhân của một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau:
Tiền lương của 30 công nhân xưởng may
	Tiền lương (nghìn đồng)
	300
	500
	700
	800
	900
	1000
	Cộng

	Tần số
	3
	5
	6
	5
	6
	5
	30


Tìm mốt của bảng phân bố trên. Nêu ý nghĩa của kết quả đã tìm được.

Câu 7.Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của ba hợp tác xã ở địa phương V như sau: (1ha = 10000)

	Hợp tác xã
	Năng suất lúa (tạ/ha)
	Diện tích trồng lúa (ha)

	A
B
C
	40
38
36
	150
130
120


Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên.
Câu 8. Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là: 650, 840, 690, 720, 2500, 670, 3000 (đơn vị: nghìn đồng). Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa kết quả đã tìm được.


BÀI 4: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU

1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị


Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được:



- Khoảng biến thiên của một mẫu số liệu, ki hiệu là , là hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mẫu số liệu đó, tức là: 





- Khoảng tứ phân vị, kí hiệu là , là hiệu giữa  và , tức là: 

Ví dụ 1: Hãy tính khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu: .
Giải

Xét mẫu số liệu đã sắp xếp là: .

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: .


- Cỡ mẫu là  là số lẻ nên giá trị tứ phân vị thứ hai là: .


- Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: . Do đó .


- Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: . Do đó .

- Khoảng tứ phân vị của mẫu là: .
Ý nghĩa của khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị
Khoảng biến thiên đặc trumg cho độ phân tán của toàn bộ mẫu số liệu.


Khoảng tú phân vị đặc trưng cho độ phân tán của một nửa các số liệu, có giá trị thuộc đoạn từ  đến  trong mẫu.
Khoảng tứ phân vị không bị ảnh hưởng bởi các giá trị rất lớn hoặc rất bé trong mẫu.
Giá trị ngoại lệ



Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định các giá trị ngoại lệ trong mẫu, đó là các giá trị quá nhỏ hay quá lớn so với đa số các giá trị của mẫu. Cụ thể, phần tử  trong mẫu là giá trị ngoại lệ nếu  hoặc .


Trong Ví dụ  và  nên mẫu có một giá trị ngoại lệ là 20 .
Sự xuất hiện của các giá trị ngoại lệ làm cho số trung bình và phạm vi của mẫu thay đổi lớn. Do đó, khi mẫu có giá trị ngoại lệ, người ta thường sử dụng trung vị và khoảng tứ phân vị để đo mức độ tập trung và mức độ phân tán của đa số các phần tử trong mẫu số liệu.
2. Phương sai và độ lệch chuẩn

Giả sử ta có một mẩu số liệu là .

- Phương sai của mẫu số liệu này, ki hiệu là , được tính bởi công thức




trong đó  là số trung binh của mẫu số liệu.

- Căn bậc hai của phương sai được gọi là độ lệch chuẩn, kí hiệu là .
Chú ý: Có thể biến đỗi công thức tính phương sai ở trên thành:




Trong thống kê, người ta cũng quan tâm đến phương sai hiệu chỉnh, kí hiệu là , được tính bởi công thức:



Ví dụ 2: Hai cung thủ A, B đã ghi lại kết quả từng lần bắn của mình ở bảng sau:
[image: ]
Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của mỗi mẫu số liệu ghi kết quả các lần bắn của từng cung thủ .
Giải

Số trung bình của kết quả các lần bắn của cung thủ  là:


             

Số trung bình của kết quả các lần bắn của cung thủ  là:




         

Phương sai mẫu số liệu của cung thủ  là:


      


Độ lệch chuẩn mẫu số liệu của cung thủ  là: .

Phương sai mẫu số liệu của cung thủ  là:


     


Độ lệch chuẩn mẫu số liệu của cung thủ  là: .
Ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn
Phương sai là trung bình cộng của các bình phương độ lệch từ mỗi giá trị của mẫu số liệu đến số trung binh.
Phương sai và độ lệch chuẩn được dùng để đo mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu quanh số trung bình. Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì các giá trị của mẫu càng cách xa nhau (có độ phân tán lớn).
Giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số:
	  Giá trị 
	
  
	
  
	
  
	
  

	 Tẩn số 
	
  
	
  
	
  
	
  


Khi đó, công thức tính phương sai trở thành:




trong đó .
Có thể biến đổi công thức tính phương sai trên thành:



Ví dụ 3: Điều tra một số học sinh về số cái bánh chưng mà gia đình mỗi bạn tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán, kết quả được ghi lại ở bảng sau. Hãy tính số trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.
	  Số cái bánh chưng 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 
	 11 
	 15 

	 Số gia đînh 
	 5 
	 7 
	 10 
	 8 
	 5 
	 4 
	 1 


Giải
Số trung bình của mẫu số liệu trên là:


              
Phương sai của mẫu số liệu trên là:


              
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là:


                              

BÀI TẬP
Câu 1: Mẫu số liệu sau đây cho biết sản lượng lúa (đơn vị: tạ) của 5 thửa ruộng thí nghệm có cùng diện tích
20		21		22		23		24
a) Tìm sản lượng trung bình
b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.
c) Tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị
Câu 2: Người ta tiến hành phỏng vấn một số người về chất lượng của một loại sản phẩm mới. người điều tra yêu cầu cho điểm sản phẩm (thang điểm 100) kết quả như sau:
80	65	51	48	45	61	30	35	84	83	60	58	75
72	68	39	41	54	61	72	75	72	61	58	65
a) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn. Nhận xét gì về các kết quả nhận được.
b) Tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị.
c) Tìm giá trị bất thường.
ÔN TẬP CHƯƠNG VI

Câu 1: Một hằng số quan trọng trong toán học là số e có giá trị gần đúng với 12 chữ số thập phân là 2,718281828459.
a) Giả sử ta lấy giá trị 2,7 làm giá trị gần đúng của e. Hãy chứng tỏ sai số tuyệt đối không vượt quá 0,02 và sai số tương đối không vượt quá 0,75%.
b) Hãy quy tròn e đến hàng phần nghìn.
c) Tìm số gần đúng của số e với độ chinh xác 0,00002.


Câu 2: Cho các số gần đúng a = 54919020  và b = 5,7914003.
Hãy quy tròn của a và b.
Câu 3: Mỗi học sinh lớp 24T4-QTD1 đóng góp 2 quyển sách cho thư viên trường. Lớp trưởng thống kê lại số sách mà mỗi tổ trong lớp đóng góp ở bảng sau
                          [image: ]
Hãy cho biết Lớp trưởng thống kê đã chính xác chưa? Tại sao?
Câu 4: Độ tuổi của 22 cầu thủ ở đội hình xuất phát của hai đội bóng đá được ghi lại bảng sau:

[image: ]
a) Hãy tìm số trung bình, mốt, độ lệch chuẩn và tứ phân vị của tuổi mỗi cầu thủ của từng đội bóng.
b) [bookmark: _GoBack]Tuổi của các cầu thủ ở đội bóng nào đồng đều hơn? Tại sao?
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